
STT Họ tên Giới tính Ngày sinh
Số báo 

danh
Đơn vị

1 Bùi Văn Long Nam 13/02/1982 10023693 Hà Tĩnh

2 Đinh Văn Đạt Nam 22/06/1981 10005950 Nam ĐỊnh

3 Trương Quốc Dương Nam 08/07/1981 10018956 Thanh Hóa

4 Lê Văn Xuân Nam 26/08/1999 10017702 Thanh Hóa

5 Nguyễn Đức Tuyển Nam 19/10/1984 90801184 CBT Quý 2/2018

6 Mai Thanh Hữu Nam 08/04/1999 10027194 Quảng Trị

7 Võ Đình Hải Nam 26/10/1988 10038937 Cà Mau

8 Nguyễn Văn Cường Nam 21/08/1984 90800117 CBT Quý 2/2018

9 Trần Thị Thắm Nữ 09/01/1998 10003087 Hải Phòng

10 Trần Đình Lưu Nam 25/01/1996 10032063 ĐĂK NÔNG
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11 Nguyễn Hồng Sơn Nam 05/04/1990 10021205 Nghệ An

12 Nguyễn Văn Lý Nam 08/01/1997 10032907 Bình Thuận

13 Nguyễn Tiến Ba Nam 10/05/1985 10027058 Quảng Trị

14 Bùi Văn Quyết Nam 28/02/1991 10011506 Phú Thọ

15 Lê Xuân Thanh Nam 15/06/1991 10018798 Thanh Hóa

16 Trần Minh Hải Nam 15/08/1989 90400307 CBT Quý 1/2019

17 Nguyễn Trọng Phương Nam 10/04/1984 10018717 Thanh Hóa

18 Hồ Sỹ Vân Nam 06/05/1988 90410209 CBT Quý 1/2019

19 Phạm Xuân Tùng Nam 21/08/1987 90400188 CBT Quý 1/2019

20 Trần Trọng Việt Nam 13/03/1990 10027099 Quảng Trị

21 Đinh Văn Dũng Nam 22/03/1988 90400492 CBT Quý 1/2019

22 Trần Đình Phiêu Nam 27/06/1987 90400131 CBT Quý 1/2019



23 Hà Văn Tuấn Nam 06/09/1987 50305935 Thanh Hóa

24 Nguyễn Văn Việt Nam 05/05/1989 50301748 Thanh Hóa

25 Đinh Tiến An Nam 10/10/1990 50303594 Quảng Ngãi

26 Ngân Văn Làm Nam 27/07/1990 50305578 Thanh Hóa

27 Nguyễn Huy Nga Nam 20/08/1988 50302591 Hà Tĩnh

28 Lê Văn Tý Nam 25/07/1991 50301834 Thanh Hóa

29 Đinh Văn Thành Nam 14/08/1994 50303624 Quảng Ngãi

30 Ngân Văn Hoàng Nam 17/06/1994 50301565 Thanh Hóa

31 Trần Văn Thắng Nam 07/01/1995 50305214 Bắc Giang

32 Lò Văn Ón Nam 05/04/1993 50300509 Yên Bái 

33 Đỗ Thị Ngà Nữ 04/07/1995 50305801 Thanh Hóa

34 Vũ Thị Thủy Nữ 04/07/2000 50300071 Ninh Bình



35 Phạm Thế Quỳnh Nam 26/06/1989 50300377 Bắc Kạn

36 Lê Đức Kết Nam 15/07/1995 50301350 Thanh Hóa

37 Nguyễn Viết Dương Nam 06/10/1994 50304094 Đắk Lắk

38 Đỗ Đại Phong Nam 04/04/1993 50301875 Thanh Hóa

39 Vũ Đình Sơn Nam 16/07/1998 50301542 Thanh Hóa

40 Nguyễn Thị Trang Nữ 18/05/1999 50301559 Thanh Hóa

41 Dương Văn Minh Nam 05/09/1991 50301453 Thanh Hóa

42 Nguyễn Văn Hiền Nam 20/04/1992 50300964 Bắc Giang

43 Nguyễn Cao Bình Nam 02/07/1998 20001135 Thanh Hóa

44 Hồ Văn Long Nam 10/03/1994 20001128 Hà Tĩnh

45 Nguyễn Văn Chương Nam 10/06/1994 20002830 Hà Tĩnh

46 Nguyễn Nguyên Vũ Nam 09/02/2000 50803701 Quảng Ngãi



47 CAO VĂN HÙNG Nam 06/10/1998 20000633 Nghệ An

48 Lê Quang Khang Nam 24/01/1999 50803103 Quảng Trị

49 Dương Thái Toàn Nam 11/06/1991 50800766 Thanh Hóa

50 Nguyễn Đậu Hiếu Nam 22/12/1990 90410021 CBT Quý 1/2019

51 Lương Văn Khánh Nam 06/11/1999 50803102 Quảng Trị

52 Vũ Văn Hoằng Nam 20/06/1997 10055657 Thanh Hóa

53 Trần Bá Long Nam 17/07/1997 20001096 Hà Tĩnh

54 Nguyễn Đình Phấn Nam 10/06/1978 20002899 Hà Tĩnh

55 Tô Văn Thịnh Nam 17/07/1998 20001415 Hà Tĩnh

56 Hoàng Văn Quyền Nam 23/03/1996 20001071 Hà Tĩnh


